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STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LIỆU

A CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT  

1 Số văn bản chỉ đạo đã ban hành để thực hiện Chỉ thị 10 Văn bản 03

B TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT  

2 Số lượt cán bộ, viên chức tham gia tập huấn
Lượt

người
0

3
Số lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật thực hiện Chỉ thị

10
Lớp 0

C CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỈ THỊ  

4
Kết quả rà soát nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí

việc làm
Người 0

5 Số lượng đơn vị công khai số điện thoại đường dây nóng Cơ quan 1

6 Số lượng đơn vị công khai địa chỉ hộp thư điện tử Cơ quan 1

7
Số lượng đơn vị công khai thời gian, địa điểm tiếp công

dân
Cơ quan 1

8
Số lượng đơn vị giám sát bằng công nghệ hiện đại ghi âm,

ghi hình, giám sát trực tuyến
Cơ quan 0

9
Số lượng đơn vị đánh giá sự hài lòng của người dân và

doanh nghiệp
Cơ quan 0

10 Số người vi phạm quy tắc ứng xử Người 0

11
Số cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó:

Cuộc 1

Đơn vị 0

11.1 Số cuộc thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

Cuộc 0

 Số

lượng

đơn vị

0

Tên đơn

vị



11.2
Số cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ (kiểm 

tra, kiểm tra nội bộ)

Cuộc 1

 Số

lượng

đơn vị

1

Tên đơn

vị

12
Số người vi phạm việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ

luật, kỷ cương hành chính
Người 0

13 Số người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm Người 0

14
Số người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách

nhiệm
Người 0

15 Số người đứng đầu đã bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm Người 0
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